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HƯỚNG DẪN

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành qui định chế độ

phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
Thi hành Quyết định 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng "về việc ban hành qui định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật". Sau khi thống nhất với các cơ quan có liên quan, Liên cục Chính sách - Tài chính hướng dẫn thêm một số điểm sau:

1. Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

1.1. Đối tượng

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sĩ quan binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động hợp đồng) trong thời gian trực tiếp làm các nghề, công việc qui định tại phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết định 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động hợp đồng) nếu làm các nghề, công việc qui định tại phụ lục 1, mà đã được xác định trong mức lương theo nghề, thì không thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo qui định tại Quyết định này.

1.2. Mức hưởng và cách tính trả.

1.2.1. Mức hưởng.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được quy định theo 4 mức: 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 so với mức lương tối thiểu đối với người hưởng lương hoặc so với phụ cấp quân hàm binh nhì đối với người hưởng sinh hoạt phí. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

	MỨC
	HỆ SỐ
	MỨC THỰC HIỆN

(Tính theo mức lương tối thiểu 144.000đ)

	
	
	Hưởng lương
	Hưởng SHP

	1
	2
	3
	4

	Mức 1
	0,4
	57.600
	17.280

	Mức 2
	0,3
	43.200
	12.960

	Mức 3
	0,2
	28.800
	8.640

	Mức 4
	0,1
	14.400
	4.320


1.2.2. Cách tính.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi độc hại, nguy hiểm.

+ Nếu làm việc từ 1 giờ đến dưới 4 giờ được tính nửa ngày.

+ Nếu làm việc từ 4 giờ trở lên được tính cả ngày.

Ví dụ: Đồng chí A là QNCN làm công việc nhiệt luyện nòng súng trong
 lò chì. Trong tháng có 10 ngày làm việc trên 4 giờ và 8 ngày làm việc từ 1 giờ đến dưới 4 giờ. Đồng chí A được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm như sau:

+ 10 ngày làm việc trên 4 giờ được tính:                 10 ngày.

+ 8 ngày làm việc từ 1 giờ đến dưới 4 giờ được tính: 4 ngày.

                                                            Tổng cộng: 14 ngày

Số tiền phụ cấp độc hại đồng chí A được hưởng trong tháng là:

	0,4 x 144.000đ
	x 14 ngày = 31.015 đồng

	26 ngày
	


- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng. Đối với đơn vị hưởng lương từ ngân sách, phụ cấp độc hại, nguy hiểm do ngân sách chi trả. Đối với doanh nghiệp phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

2. Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

2.1. Nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật.

2.1.1. Nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng và chống các bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm các nghề, công việc qui định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đơn vị, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động.

Sau khi đã thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động mà vẫn không khắc phục được các yếu tố độc hại theo tiêu chuẩn cho phép thì thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động để phục hồi sức khỏe.

Khi các yếu tố độc hại ở nơi làm việc đã được loại trừ hoặc đảm bảo được tiêu chuẩn vệ sinh cho phép thì thôi thực hiện chế độ nói trên.

2.1.2. Chỉ thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với những người làm việc trực tiếp ở những nơi độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép và chỉ bồi dưỡng trong những ngày trực tiếp làm việc.

2.1.3. Các đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật, ăn, uống ngay tại chỗ làm việc cho những đối tượng được hưởng, không được cấp phát bằng tiền.

Những trường hợp đặc biệt do làm việc phân tán, lưu động hoặc qúa ít người thì phát hiện vật và yêu cầu họ tự giác bồi dưỡng ngay.

2.2. Phạm vi và đối tượng thi hành

2.2.1. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả lao động hợp đồng, học sinh thực tập) nếu trực tiếp làm những nghề hoặc công việc độc hại qui định tại Phụ lục 2, Quyết định 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà bảo đảm được nguyên tắc đã nêu ở mục 2.1, đều được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

2.2.2. Những người đang hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong thời gian làm việc tại những nơi độc hại vẫn được hưởng chế độ bồi dưỡng này.

2.2.3. Những người không làm những nghề, công việc độc hại nhưng do yêu cầu công tác có thời gian trực tiếp làm việc tại những nơi có những yếu tố độc hại thì cũng được hưởng chế độ bồi dưỡng này.

2.2.4. Đối với những người làm một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp đã được hưởng chế độ bồi dưỡng theo qui định tại Quyết định 611/TTg ngày 4/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ thì không hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.

2.3. Mức bồi dưỡng hiện vật và cách tính.
2.3.1. Mức bồi dưỡng cho một ca làm việc:
Thực hiện theo Thông tư số 20/TT-LB ngày 24/9/1992 của Liên bộ LĐTB và XH - Y tế. 
Cụ thể:

	MỨC
	LƯỢNG HIỆN VẬT/1 ĐỊNH XUẤT

	Mức 1
	2/10 hộp sữa đặc có đường loại 475g

	Mức 2
	3/10 hộp sữa đặc có đường loại 475g

	Mức 3
	4/10 hộp sữa đặc có đường loại 475g.


2.3.2. Cách tính:

Căn cứ vào giá cả thị trường từng thời điểm theo từng vùng, Cục Tài chính tính thành tiền các mức bồi dưỡng trong công văn hướng dẫn chế độ tiền ăn.

Làm việc từ 2 giờ đến 4 giờ được hưởng 1/2 định suất.

Làm việc trên 4 giờ được hưởng cả định suất.

Khoản tiền bồi dưỡng này ở các doanh nghiệp không được tính vào đơn giá tiền lương, nhưng được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh; ở các đơn vị hưởng lương từ ngân sách do ngân sách chi trả.

3. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào Quyết định số 1183/QĐ-QP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn này, đề nghị chỉ huy các đơn vị rà soát lại các chức danh biên chế và xác định các đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong đơn vị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện chấm công chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ảnh về Liên Cục xem xét, giải quyết./.
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(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Cảng
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